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	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung chi


	Quyết toán

Năm 2009
	Trong đó

	
	
	
	Vốn 
đầu tư
	Vốn 
sự nghiệp

	A
	B
	8 = 9 + 12
	 
	 

	 
	TỔNG SỐ
	102.632
	58.644
	43.988

	I
	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia
	46.971
	12.896
	34.075

	1
	Chương trình xóa đói, giảm nghèo
	1.476
	-
	1.476

	2
	Chương trình về việc làm
	10.322
	9.956
	366

	3
	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	550
	-
	550

	4
	Chương trình DS và KHH gia đình
	7.462
	116
	7.346

	5
	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
	6.317
	-
	6.317

	6
	Chương trình văn hóa
	2.627
	-
	2.627

	7
	Chương trình giáo dục - đào tạo
	14.287
	2.775
	11.512

	8
	Chương trình QG - PC tội phạm
	1.346
	-
	1.346

	9
	Chương trình QG - PC ma túy
	1.500
	-
	1.500

	10
	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm
	1.035
	-
	1.035

	11
	Chương trình ổn định dân cư và XD vùng KTM
	49
	49
	-

	12
	Chương trình định canh, định cư
	-
	-
	-

	II
	Chương trình 135
	22.716
	22.716
	-

	III
	Dự án trồng mới 05 triệu ha rừng
	961
	961
	-

	IV
	Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác
	31.984
	22.071
	9.913

	1
	Hỗ trợ đầu tư CT hồ chứa nước Cầu Mới
	-
	-
	-

	2
	Đầu tư dự án tin học hóa QLHCNN
	211
	211
	-

	3
	Bồi thường giải phóng mặt bằng KCN Biên Hòa 1
	6.226
	6.226
	-

	4
	Chương trình nghiên cứu khoa học
	195
	-
	195

	5
	Hỗ trợ HĐ sáng tạo tác phẩm, CT văn học nghệ thuật và báo chí
	308
	-
	308

	6
	Chương trình 134
	15.634
	15.634
	-

	7
	Hỗ trợ CT ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang
	111
	-
	111

	8
	Chương trình Quốc gia bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động
	629
	-
	629

	9
	Hỗ trợ nhiệm vụ thường xuyên và thực hiện các chế độ NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn
	8.670
	-
	8.670


